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BẢNG GIÁ TƯ VẤN VÀ LÀM HỒ SƠ DU HỌC MỸ 
 

Tỷ giá 1 USD 24500 VND  

Giảm giá (%) 50  

Chi Phí Cố 
Định 

Thứ 
tự 

Giải thích USD VND Giảm giá  

1 Lệ phí nộp đờn $50.00 1,225,000 1,225,000  

2 Lệ phí SEVIS cho Sở Di Trú Mỹ $200.00 4,900,000 4,900,000  

3 Lệ phí phỏng vấn visa $196.33 4,810,000 4,810,000  

Tổng chi phí cố định $446.33 10,935,000 10,935,000  

Chi Phí 
Không Cố 
Định 

1 
Lệ phí xin trường bên Mỹ để có 
I20 

$500.00 12,250,000 6,125,000  

2 Lệ phí làm hồ sờ phỏng vấn $500.00 12,250,000 6,125,000  

3 Lệ phí giúp phỏng vấn visa $500.00 12,250,000 6,125,000  

4 
Lệ phí giúp mua vé máy bay và 
hướng dẫn đi lại 

$200.00 4,900,000 2,450,000  

Tổng chi phí không cố định $1,700.00 41,650,000 20,825,000  

Tổng chi phí cố định và không cố định $2,146.33 52,585,000 31,760,000  


